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Học kỳ II

1) Kiến thức:

- Biết những tính chất hoá học chung hợp chất vô cơ: oxít, axít, bazơ, muối.

- H/S nắm và hiểu được mối quan hệ về t/c hoá học giữa đơn chất và hợp chất, giữa các hợp chất với nhau và viết được các phương trình hoá học thể hiện mối quan hệ đó.

- Biết t/c ứng dụng để điều chế một số chất: CaO,  SO2 , HCl,  H2SO4 , NaOH, Ca(OH)2    Na2CO3  ,  NaHCO3 .

- Hiểu được mối quan hệ giữa thành phần và cấu tạo phân tử với tính chất hoá học của hợp chất hữu cơ, viết được phương trình phản ứng.

- Dãy hoạt động hoá học kim loại , biết phản ứng kim loại với  nước, a xít, muối.

- Biết vận dụng “ Thuyết cấu tạo hoá học” để viêt công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.
2) Kỹ năng:

- Biết công thức hoá học của một chất khi biết tên của chất đó và ngược lại.

- Biết cách giải quyết một số dạng bài tập: Nhận biết một số chất, mối quan hệ giữa  các chất hoá học, các loại nồng độ dung dịch, xác định công thức hoá học của chất, tìm khối lượng hoặc lượng chất trong phản ứng hoá học , tìm thể tích khí.

3) Dạng bài tập:

*) Lý thuyết:

a, Nhận biết:

b, Viết phương trình thực hiện chuỗi biến hoá, điều chất.

c, Tính chất.

* Bài tập tính toán:

- Tính theo phương trình, toán dung dịch, toán hỗn hợp, 
- Tìm công thức ( dựa vào PT), Tìm công thức ( hoá học hữu cơ).

Ví dụ về các dạng tiêu biểu:

Dạng 1:  Toán hỗn hợp.

Bài 29.6  ( SBTập   trang 34)

- Gọi x,y là số mol   Na2CO3 , NaHCO3 trong hỗn hợp (x,y,>0)
 Vì khối lượng hỗn hợp là: 19g  nên ta có PT:



106 x  +  84 y  = 19      (1’)

-Khi cho hỗn hợp tác dụng với HCL, có các phản ứng sau.
 Na2 CO3  +  2HCl --->  2NaCl   +  H2O  + CO2    (1)

NaHCO3   + HCl  --->  NaCl +  H2O   + CO2      (2)

Theo (1)    1 mol    Na2CO3  --->   1 mol  CO2

Vậy      x mol Na2CO3   --->  x mol CO2

 Theo (2)   1 mol NaHCO3  --->   1 mol CO2
Vậy  y mol NaHCO3   --->  y mol CO2

 Vì tổng số mol CO2 thu được sau phản ứng (1) và (2) là

n
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CO

 =  4,48 / 22,4 =0,2        (2’)

Ta có pt:   x  +  y = 0,2

Kết hợp (1’) và (2’) ta có hệ phương trình;


x  + y  = 0,2


106 x  +84 y  = 19


===>  x = y =  0,1

    mNa2CO3  = 0,1 . 106 =  10,6 (g)

    m NaHCO3     = 0,1  .  84   = 8,4 (g)

Dạng 2 ( Toán dung dịch )

Dạng toán này cũng tính theo PT, song cần phải dựa vào các công thức tính C% , CM, V,  để tìm đaị lượng các chất có liên quan  rồi thay vào phương trình  tính hoặc ngược lại.

Bài 47 ( SGK tr  7)

Theo bài ra ta có PT hoá học:

H2SO4  +   2 NaOH  --->  Na2 SO4  +  2H2O
- Tìm khối lượng dung dịch  NaOH

 Số mol H2SO4  phản ứng:   
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 Số mol  NaOH phản ứng:

Theo PT:      1 mol  H2SO4    phản ứng   2 mol NaOH

Vậy:  0,02 mol H2SO4       phản ứng 0,04 mol NaOH
Khối lượng Na0H phản ứng:mNaOH  = 0,04 x 40 =1,6 (g)

Khối lượng dd Na0H  dùng :  mdd NaOH  = 
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Thể tích dung dịch KOH 

PTHH    H2SO4 + 2KOH  ---> K2 SO4   + 2H2O
  nKOH =  2n H2S04   =  0,04(mol)
 
 m KOH =  0,04 x 56  = 2,24 (g)

Khối lượng dung dịch KOH:  mdd KOH  = 
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Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

Vdd KOH  = 40 / 1,045  =   38, 278 (ml)

Dạng 3 ( Tìm công thức)   

* Thường gặp dưới dạng tìm công thức của hợp chất hữu cơ qua phản ứng cháy ( áp dụng bảo toàn  nguyên tố)

Bài 44.5 (SBT)

* mC  = 1,8g  --->  nC  =  0,15 mol

  
 mH  = 0,4 g  ---> nH  = 0,4 mol

Đốt 3 g chất A;   mà mC  + mH  =  1,8  +  0,4  = 2,2

Nên A có O  và  mO  =  3  - 2,2  = 0,8g



--->  nO = 0,8 / 16  = 0,05 mol
*) Gọi công thức dạng chung:  CxHyOz    ---->  x : y : z  = 0,15: 0,4 : 0,05 









= 3 : 8 : 1.

*) Công thức cần tìm có dạng  ( C3 H8O)n   --->  60n = 60  n =1



CTCT :  C3 H8O
*) CT cấu tạo:    CH3  - CH2   -  CH2  -  OH  hoặc  
 CH3  - CH  -  CH3   







                                          OH

*) pT phản ứng:  

2CH3  - CH2  -   CH2   - OH  + 2 Na  --->
 2CH3   - CH2   -   CH2ONa  + H2 

 CH3   -  CH  - OH  + 2 Na ---> 2 CH3  -  CH  - ONa  + H2

      CH3



                     CH3
Dạng 4
Dạng toán về hiđro cacbon tác dụng Brom
+ Học sinh cần chú ý:  Chỉ có hidro các bon   C2H2 , C2 H4  ( đồng đẳng) của etilen, axetilen, - hiđro cacbon không no mới hấp thụ brom.

*)  Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của hidrocacbon không no, khí thoát ra khỏi bình Brom là hiđrocacbon no.
Bài 37.5

- Tìm được thể tích khí tác dụng với dd brom:
6,72  -  2,24  = 4,48 (l)

n khí  =   4,48  / 22,4  = 0,2 ( mol)
- Khối lượng bình brom  tăng lên là khối lượng hiđrocac bon bị hấp thụ:


 M hiđrocacbon  =  5,6  / 0,2  = 28(g)  ==> công thức:  C2H4
 Mặt khác :  ta có PT phản ứng đốt cháy

C2H4  +  3O2    --->  2CO2   +  2H2O

1 mol     -------------> 2mol      2mol

0,2mol  --------------> 0,4 mol   0,4mol

Số mol   CO2 và  H2O được tạo thành từ phản ứng đốt cháy hiđro cacbon còn lại là:

nCO2   =  22 / 44  -  0,4   = 0,1 (mol)


nH2O  =  10,8  /  18  -  0,4  = 0,2 (mol)
Gọi công thức của hidro cac bon còn lại:  Cx Hy.
Cx Hy  +
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 O2  ---->  xCO2   +  y/ 2 H2O
1nol                                   x mol      y/2 mol

0,1 mol                              0,1 mol    0,2 mol
Vậy  X  =  1;   y = 4

% C2H4 :  0,2 / 0,3  x  100%    =  66,67%

% CH4  :    33,33 %
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